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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHÔM LÂM ĐỒNG – TKV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời Nhà cung cấp Gói cung cấp: Thực hiện các công 

việc liên quan đến công tác an toàn bức xạ năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY TNHH MTV NHÔM LÂM ĐỒNG  - TKV 

 

Căn cứ Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ 

phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục trong 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam của Tổng giám đốc Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 

số 1368/QĐ-TKV ngày 11/8/2023; 

Căn cứ Quy định quản lý công trình, dịch vụ và lựa chọn nhà thầu, nhà 

cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không phải là vật tư, không thuộc dự án 

đầu tư trong Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV ban hành kèm theo 

Quyết định số 861/QĐ-LDA ngày 13/7/2021;         

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-LDA ngày 01/02/2023 của Chủ tịch Công ty 

TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV về ban hành kèm theo Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2023; 

Căn cứ Phương án số 1446/PA-LDA ngày 15/6/2023 của P.ATMT về việc 

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn bức xạ năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-LDA ngày 06/9/2023 của Giám đốc Công ty 

TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung 

cấp thực hiện gói cung cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an 

toàn bức xạ năm 2023; 

Căn cứ đề nghị của Tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp tại Tờ trình số 

297/TTr-TCG ngày 06/9/2023 về việc phê duyệt Hồ sơ mời Nhà cung cấp Gói 

cung cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn bức xạ năm 

2023 và Báo cáo thẩm định số 84/BC-TTĐ ngày 06/9/2023 của Tổ thẩm định hồ 

sơ lựa chọn nhà cung cấp về việc thẩm định Hồ sơ mời Nhà cung cấp Gói cung 

cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn bức xạ năm 2023. 

Số: 1747/QĐ-LDA 

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-TKV ngày 18/5/2021 của Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV; 

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 9 năm 2023 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời Nhà cung cấp (HSMCC) Gói cung cấp: Thực 

hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn bức xạ năm 2023 với các nội 

dung sau: 

1. Nội dung HSMCC Gói cung cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến 

công tác an toàn bức xạ năm 2023 như chi tiết kèm theo Quyết định này. 

2. Thời gian và trình tự các bước thực hiện: 

2.1. Thời gian bắt đầu phát hành HSMCC: Không quá 07 ngày kể từ ngày 

ký Quyết định này; 

2.2. Thời gian hết hạn nộp Hồ sơ đề xuất cung cấp (HSĐXCC): Không ít 

hơn 05 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMCC; 

2.3. Thời gian và địa điểm mở, xét HSĐXCC: 

- Thời gian mở HSMCC: Ngay sau thời điểm nhận được HSĐXCC; 

- Địa điểm mở và xét HSĐXCC: Tại trụ sở Công ty TNHH MTV nhôm 

Lâm Đồng - TKV. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp, Tổ tư vấn thẩm định hồ sơ lựa 

chọn nhà cung cấp thuộc Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KHTT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phòng 
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HỒ SƠ MỜI NHÀ CUNG CẤP 

 

Tên gói cung cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn 

bức xạ năm 2023 

Bên mời nhà cung cấp: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV. 

  

Đại diện Bên nhà cung cấp 

CÔNG TY TNHH MTV NHÔM 

LÂM ĐỒNG - TKV 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phòng  

 

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1747/QĐ-LDA ngày 11/9/2023 của 

Giám đốc Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - TKV.     
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CHƯƠNG I: NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI NHÀ CUNG CẤP 

I. Phạm vi gói cung cấp: 

1. Tên gói cung cấp: Thực hiện các công việc liên quan đến công tác an 

toàn bức xạ năm 2023. 

2. Giá trị gói cung cấp (đã bao gồm thuế GTGT 5%) là: 1.808.733.501 

đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm linh tám triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, 

năm trăm linh một đồng). 

3. Nguồn chi phí: Chi phí sản xuất năm 2023 của LDA (Chi phí kỹ thuật an 

toàn năm 2023 của LDA). 

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2023; Tối đa 60 ngày, kể từ ngày 

bàn giao thiết bị, mặt bằng (Thời gian thi công bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ 

trừ trường hợp bất khả kháng và bao gồm cả thời gian cung cấp vật tư/phụ tùng 

trong nước/nhập khẩu). 

II. Giới thiệu về gói cung cấp và các yêu cầu đối với nhà cung cấp tham 

gia: 

1. Khái quát sơ bộ về gói cung cấp: 

1.1. Phạm vi công việc: 

LDA có nhu cầu thuê đơn vị ngoài có chức năng chuyên môn, có năng lực 

và kinh nghiệm thực hiện gói dịch vụ Thực hiện các công việc liên quan đến công 

tác an toàn bức xạ năm 2023, nội dung công việc cơ bản như sau: 

- Kiểm xạ môi trường làm việc của các nguồn phóng xạ và máy phát tia 

(X). 

- Đo kiểm rò rỉ nhiễm bẩn bề mặt các nguồn phóng xạ. 

- Bảo dưỡng định kỳ hàng năm các nguồn phóng xạ. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay. 

- Huấn luyện an toàn bức xạ, đối tượng gồm: 

+ Quản đốc/P.QĐ, Trưởng ca và CBCNV của các đơn vị được giao nhiệm 

vụ làm việc tại khu vực có nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, gồm các phân 

xưởng: Nguyên liệu; Hòa tách - Cô đặc; Lắng rửa; Kết tinh; Nung Hydrat; Trạm 

mạng; Sửa chữa tổng hợp và phòng QLCL. 

+ Cán bộ nhân viên các phòng: ATMT; CĐ; HCTH (bộ phận bảo vệ) và 

nhân viên y tế của P.TCNS. 

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ ngoài hiện trường theo kịch bản 

đã xây dựng; 

- Đánh giá và kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu để thực hiện công việc 

bức xạ tại nhà máy Alumin; 

- Sửa chữa thay thế ổ khóa nguồn phóng xạ bị hư hỏng; 

- Sửa chữa thay thế các nắp ổ khóa nguồn phóng xạ. 
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- Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với máy phát tia (X) 

Model: ZETIUM; Seri: 820-00762884. 

(Chi tiết như Phương án số 1446/PA-LDA ngày 15/6/2023 kèm theo) 

1.2. Địa điểm thực hiện gói dịch vụ: Nhà máy Alumin, Công ty TNHH 

MTV nhôm Lâm Đồng – TKV, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng.  

1.3. Yêu cầu và kết quả thực hiện công việc:  

- Đảm bảo hoàn thành tất cả nội dung công việc theo Phương án số 

1446/PA-LDA ngày 15/6/2023 của LDA về việc Thực hiện các công việc liên 

quan đến công tác an toàn bức xạ năm 2023. 

Sau khi hoàn thành công việc phải cung cấp cho LDA đầy đủ các hồ sơ 

sau: 

- Hồ sơ chứng nhận kết quả kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ cầm 

tay theo quy định. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo An toàn bức xạ cho 

các học viên tham gia. 

- Báo cáo kết quả kiểm xạ, đo rò rỉ các nguồn phóng xạ. 

- Báo cáo kiểm xạ môi trường làm việc của máy phát tia (X). 

- Các biên bản nghiệm thu, báo cáo bảo dưỡng nguồn phóng xạ, thay thế 

nắp khóa, ổ khóa nguồn phóng xạ. 

- Báo cáo kết quả đánh giá và kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu để thực 

hiện công việc bức xạ tại nhà máy Alumin 

- Hồ sơ, biên bản, video, hình ảnh diễn tập ứng phó sự cố bức xạ. 

- Hồ sơ gia hạn, giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

2. Nội dung và khối lượng thực hiện: Các nội dung, khối lượng công việc 

của gói cung cấp chi tiết như Chương III – Bảng phạm vi công việc. 

3. Yêu cầu thời gian thực hiện: Năm 2023; Tối đa 60 ngày, kể từ ngày 

bàn giao thiết bị, mặt bằng (Thời gian thi công bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ 

trừ trường hợp bất khả kháng và bao gồm cả thời gian cung cấp vật tư/phụ tùng 

trong nước/nhập khẩu). 

4. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà cung cấp: 

 Để chứng minh năng lực, đề nghị nhà cung cấp cung cấp các loại giấy tờ 

liên quan chứng minh về năng lực pháp lý và kinh nghiệm đủ điều kiện để thực 

hiện công việc của gói dịch vụ gồm như sau: 

- Giấy đăng ký hoạt động về cung cấp dịch vụ: Kiểm xạ (đo suất liều bức 

xạ đối với tia X, gamma, nơttron và đo mức nhiễm bẩn phóng xạ) khảo sát và 

đánh giá an toàn bức xạ do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp; 

- Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

về: “Cung cấp dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ” do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân 

cấp;  
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- Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 

về: “Cung cấp dịch vụ đánh giá hoạt động phóng xạ và lắp đặt, bảo dưỡng, sửa 

chữa thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ” do Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp; 

 - Yêu cầu về hợp đồng tương tự:  

Nhà cung cấp có tối thiểu 01 hợp đồng trong vòng 05 năm trở lại đây đã 

hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (hoàn thành tối thiểu 50% khối 

lượng công việc của hợp đồng) trong đó: 

- Có tính chất tương tự: Kiểm xạ, đo kiểm, bảo dưỡng các nguồn phóng xạ 

+ huấn luyện an toàn bức xạ. 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu là: 904.367.000 đồng. 

Nhà cung cấp kê khai theo Biểu mẫu số 03 (kèm theo bản sao hợp đồng và 

hồ sơ thanh toán/hoá đơn GTGT để chứng minh). 

5. Yêu cầu về nhân sự, thiết bị và vật tư: 

5.1. Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: 

STT Vị trí công việc Trình độ chuyên môn/Kinh nghiệm  

1 

Cán bộ kỹ 

thuật/Kỹ thuật 

viên/Chuyên 

viên 

- Số lượng: 08 người 

- Có bằng đại học đúng chuyên thuộc lĩnh vưc An 

toàn bức xạ và kinh nghiệm trong các công việc 

tương tự: tối thiểu 10 năm hoặc 10 hợp đồng.  

- Hoặc có bằng thạc sĩ trở lên và kinh nghiệm trong 

các công việc tương tự: tối thiểu 05 năm hoặc 05 

hợp đồng tương tự.  

- Có chứng chỉ hành nghề liên quan tới ngành nghề 

An toàn bức xạ 

Nhà cung cấp kê khai nhân sự chủ chốt và kèm theo các tài liệu chứng 

minh theo về nhân sự chủ chốt, yêu cầu tại Mẫu số 04 Chương II. (Kèm theo 

bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của tất cả nhân sự chủ 

chốt đề xuất). 

5.2. Yêu cầu về thiết bị: 

Yêu cầu nhà cung cấp kê khai các loại thiết bị đưa vào sửa chữa, bảo dưỡng 

theo Biểu mẫu số 05, tối thiểu số lượng thiết bị chính như sau: 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1 Máy đo suất liều bức xạ 02 

2 Máy đo nhiễm bẩn bề mặt 02 

3 Máy đo đồng vi phóng xạ 02 

4 Bộ lấy mẫu đo phóng xạ 02 
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Nhà cung cấp phải kèm theo Bản gốc (hoặc bản chụp được chứng thực) các 

loại hồ sơ/tài liệu (là các hợp đồng mua bán hoặc thuê thiết bị và/hoặc hóa đơn 

GTGT và/hoặc Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng thiết bị;...) của tất cả các 

loại thiết bị do nhà cung cấp đề xuất. 

5.3. Yêu cầu về vật tư: 

Nhà cung cấp phải nêu rõ chủng loại, quy cách, nguồn gốc xuất xứ của các 

loại vật tư chính phục vụ sửa chữa, thay thế theo yêu cầu của Phương án số 

1828/PA-LDA ngày 27/7/2023 được phê duyệt gồm chủng loại và yêu cầu như 

sau: 

STT Vật tư Yêu cầu thông số, quy cách Ghi chú 

1 

Bộ phận chứa 

nguồn + ổ khóa 

nguồn phóng xạ 

Model: Source Holder FQG61, Option A, 

71099255 FGW key > look 

QG020/QG100FQG 6x, 2pcs, 5218920 

  

2 
Nắp khóa nguồn 

phóng xạ 

Vật liệu inox 304, dùng cho nguồn phóng 

xạ Cs-137, khắc chìm số seri nguồn phóng 

xạ 

  

LDA sẽ yêu cầu Nhà cung cấp làm rõ nếu bảng kê khai Quy cách vật liệu 

trong HSĐXCC chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp với YCKT của phương án. 

Trường hợp LDA yêu cầu mà Nhà cung cấp không đáp ứng sẽ bị loại. 

Nhà cung cấp kê khai theo Biểu mẫu số 06; Nếu được lựa chọn thực hiện 

gói cung cấp, đối với các loại vật tư chính nhà cung cấp phải xuất trình đầy đủ 

giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm (CO, CQ đối với các 

loại vật tư nhập khẩu; chứng chỉ xuất xưởng/catalog đối với các loại vật tư trong 

nước) để LDA nghiệm thu chất lượng trước khi đưa vào sử dụng. 

6. Yêu cầu về giải pháp, tiến độ thực hiện: 

Các nhà cung cấp tham gia báo giá phải xây dựng và gửi kèm theo thuyết 

minh về giải pháp, biện pháp triển khai để thực hiện các công việc đảm bảo thể 

hiện đầy đủ các nội dung sau: 

a) Căn cứ lập biện pháp thi công, các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 

Theo nội dung, quy mô, tính chất công việc được nêu trong phương án số 

1446/PA-LDA ngày 15/6/2023 kèm theo. 

b) Biện pháp huy động nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ thi công: 

- Yêu cầu về huy động nhân lực: Nhà cung cấp tham gia gói cung cấp phải 

thuyết minh về việc huy động và bố trí nhân lực (có trình độ chuyên môn và kinh 

nghiệm) đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu công việc. 

- Yêu cầu về tập kết vật tư: Nhà cung cấp tham gia gói cung cấp phải 

thuyết minh việc tập kết, bố trí các vật tư cần thiết vào kho bãi phục vụ thi công 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. 
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- Yêu cầu về huy động thiết bị: Nhà cung cấp tham gia gói cung cấp phải 

thuyết minh việc huy động, bố trí các thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu 

công việc và đảm bảo an toàn. 

Các nhà cung cấp phải cam kết sẽ đưa nhân lực, vật tư, thiết bị để huy động 

phục vụ công tác thi công theo đúng đề xuất.  

c) Trình tự các bước thi công chi tiết: 

- Tương ứng với các giải pháp thực hiện các nội dung công việc, nhà cung 

cấp cần đưa ra giải pháp, biện pháp thi công thể hiện cụ thể quá trình thi công các 

bước từ công tác chuẩn bị đến công tác hoàn thiện. Trong Biện pháp thi công cần 

thuyết minh chi tiết trình tự, cách thức thực hiện các công việc cần thực hiện theo 

Phương án kỹ thuật. 

- Ngoài ra nhà cung cấp tham gia phải thuyết minh các Quy trình sau: 

+ Quy trình và phương pháp đo kiểm xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ; 

+ Quy trình và phương pháp tẩy xạ; 

+ Quy trình kiểm tra nguồn phóng xạ; 

+ Quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ khi thực hiện tại công trình; 

+ Quy trình đảm bảo chất lượng. 

d) Vệ sinh môi trường, an toàn lao động: 

- Yêu cầu chung: Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công; Phòng 

chống sự cố cháy, nổ, vệ sinh môi trường. 

- Biện pháp an toàn: 

+ Biện pháp thi công, thuyết minh rõ ràng các biện pháp để đảm bảo về an 

toàn và vệ sinh môi trường như: Lắp đặt dây an toàn, lập biển báo, cắm cờ tại 

những nơi nguy hiểm, những khu vực đang thi công theo quy định, đảm bảo trực 

cấp cứu thường xuyên trong quá trình thi công, quan hệ chặt chẽ với các bệnh 

viện, trạm y tế gần khu vực thi công để cấp cứu kịp thời trong trường hợp xảy ra 

sự cố,… 

+ Lực lượng tham gia thi công phải có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức 

khoẻ, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn lao động theo quy định; 

+ Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo 

hộ lao động theo nghề nghiệp của mình; 

+ Có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi 

công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra; 

+ Kết thúc thi công cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, 

vật liệu thừa. 

e) Tiến độ thực hiện: 

Năm 2023; Tối đa 60 ngày, kể từ ngày bàn giao thiết bị, mặt bằng (Thời 

gian thi công bao gồm các ngày lễ, ngày nghỉ trừ trường hợp bất khả kháng và 

bao gồm cả thời gian cung cấp vật tư/phụ tùng trong nước/nhập khẩu). 
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7. Các điều kiện thỏa thuận: 

Để thuận tiện cho quá trình thương thảo hợp đồng, LDA sẽ ưu tiên đồng ý 

ký hợp đồng với đơn vị tham dự gói cung cấp chấp thuận các điều khoản tối thiểu 

sau: 

- Tạm ứng hợp đồng: không thực hiện tạm ứng. 

- Điều kiện thanh toán: Thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn 

thiện các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đợt theo quy định trong hợp đồng. 

8. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng: 

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng với số tiền là: 54.262.000 đồng 

(tương đương khoảng 3% giá trị hợp đồng). Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng là 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, không bao gồm ngày lễ, thứ 7&chủ 

nhật. 

- Hiệu lực đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày phát hành cho đến hết ngày                     

02/01/2024 hoặc ngày Nhà cung cấp hoàn thành các nội dung công việc theo hợp 

đồng, nghiệm thu bàn giao, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.  

- Hình thức bảo đảm thực hiện Hợp đồng: Nộp tiền mặt, chuyển khoản cho 

Bên A hoặc thư bảo lãnh do Ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại 

Việt nam phát hành được Bên A chấp thuận (Bảo lãnh được Ngân hàng cam kết  

không hủy ngang và được tước thu vô điều kiện khi Bên A yêu cầu). 

III. Các yêu cầu về hồ sơ Nhà cung cấp và chỉ dẫn nộp hồ sơ đề xuất 

cung cấp: 

1. Yêu cầu HSĐXCC: 

Đơn vị quan tâm, tham dự gói cung cấp phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề xuất 

bao gồm các tài liệu sau: 

a. Đơn tham dự gói cung cấp, bảng tổng hợp giá cung cấp (bản gốc có 

đóng dấu): Đơn vị tham gia chào giá điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu số 

01, 02 kèm theo; 

b. Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhân sự và thiết bị, vật tư, đề 

xuất giải pháp triển khai thực hiện như yêu cầu tại Mục 4, 5, 6 Phần II; 

* Ghi chú: Thời gian có hiệu lực của HSĐXCC tối thiểu là 30 ngày (kể từ 

thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất). 

2. Chỉ dẫn chuẩn bị, nộp hồ sơ đề xuất: 

a. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất: 

Các tài liệu của HSĐXCC (bản giấy) phải được đóng trong túi có niêm 

phong bên ngoài và gửi đến LDA. Ngoài ra nhà cung cấp nộp HSĐXCC điện tử 

(bản file Pdf có chữ  ký, đóng dấu và file mềm) theo địa chỉ: Phongkhtt@lda.vn 

hoặc vobangoc.lda@gmail.com. 
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CHƯƠNG II. BIỂU MẪU HỒ SƠ MỜI NHÀ CUNG CẤP 

 

Mẫu số 01: Đơn báo giá 

 

ĐƠN THAM GIA GÓI CUNG CẤP  

 

 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV 

 

Sau khi nghiên cứu Thông báo ____ [Ghi số, ngày của thông báo báo giá] 

mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà cung cấp tham gia báo 

giá], cam kết thực hiện ____ [ghi tên gói cung cấp dịch vụ] theo đúng yêu cầu 

của Bên mời nhà cung cấp với tổng giá trị      (đã bao gồm thuế ..…) là ____ đồng 

[Ghi giá trị bằng số, bằng chữ]. 

(Kèm theo bảng tổng hợp chi phí như biểu mẫu số 02) 

Cam kết: 

+ Đảm bảo yêu cầu tại Mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 Phần II của Hồ sơ mời Nhà cung 

cấp; 

+ Tiến độ thực hiện đề xuất là:.........ngày, kề từ ngày .................... 

Nếu hồ sơ đề xuất cung cấp của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam 

kết thực hiện ____ [ghi tên gói cung cấp dịch vụ] theo đúng các nội dung yêu cầu 

trong Hồ sơ mời Nhà cung cấp, Hồ sơ đề xuất cung cấp và các điều khoản sẽ 

được thỏa thuận trong hợp đồng. 

Hồ sơ báo giá này có hiệu lực trong thời gian…..ngày, kể từ ___ giờ, ngày 

____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất]. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp báo giá 

                                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 02: Bảng tổng hợp giá cung cấp 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CUNG CẤP 

TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5) (7) 

1 Công việc 1      

2 Công việc 2      

…. Công việc..      

* Tổng giá trị trước thuế      

* Thuế GTGT      

* Tổng giá trị sau thuế      

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  Đơn giá chào tại cột (5) và giá trị chào tại cột (6) phải bao gồm toàn bộ 

các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc. 
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Mẫu số 03  

 

BẢNG KÊ KHAI HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ CUNG CẤP THỰC 

HIỆN 

        ________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Tên nhà cung cấp: _____________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà cung cấp tham 

gia báo giá] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây: 

Stt 
Nội dung 

hợp đồng 

Số, ngày 

tháng 

hợp 

đồng 

Đối tác ký 

hợp đồng 

Tổng giá 

trị hợp 

đồng sau 

thuế 

Tổng giá 

trị quyết 

toán sau 

thuế 

Ghi chú 

       

       

       

 

                                Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

                                                                   [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04  

 

BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ HUY ĐỘNG CHO GÓI CUNG CẤP 

        ________, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Tên nhà cung cấp: _____________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà cung cấp tham 

gia báo giá] 

Thông tin về Bác sĩ, y sỹ, y tá  tham gia gói cung cấp như sau: 

Stt Họ tên  Trình độ 

chuyên môn 

Chức danh bố trí 

trong gói cung cấp  

Nhiệm vụ  

1     

2     

…     

 

                                Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

                                                                   [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 05 

 

BẢNG KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU  

 

                                                           

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                      [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại máy 

móc, thiết 

bị thi công 

 

Số 

lượng 

 

Công 

suất 

 

Tính 

năng 

 

Nước 

sản 

xuất 

 

Năm 

sản 

xuất 

Sở hữu của 

đơn vị tham 

gia bao giá 

hay đi thuê(2) 

Chất lượng   

sử dụng hiện 

nay (tỷ lệ % 

còn khấu hao) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
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Mẫu số 06: Bảng kê khai chủng loại, quy cách, nguồn gốc xuất xứ của vật tư/thiết 

bị 

 

BẢNG KÊ KHAI CHỦNG LOẠI, QUY CÁCH, NGUỒN GỐC XUẤT XỨ CỦA 

VẬT LIỆU 

 

TT Tên vật tư, thiết bị/Quy cách 
Tên hãng, nhà sản 

xuất 
Nguồn gốc xuất xứ 

(1) (2) (3) (4) 

1 Vật liệu A   

2 Vật liệu B   

3 Vật liệu C   

… Vật liệu …..   

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp báo 

giá 

                                                                        [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

CHƯƠNG III. BẢNG PHẠM VI CÔNG VIỆC 

STT Nội dung chi phí ĐVT 
Khối 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Kiểm xạ môi trường làm việc của các nguồn 

phóng xạ 
Nguồn  38  

2 Đo kiểm rò rỉ các nguồn phóng xạ Nguồn  38  

3 Kiểm xạ môi trường làm việc của máy phát tia X Máy 4  

4 Bảo dưỡng định kỳ các nguồn phóng xạ Cs137 Nguồn  38  

5 Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay Máy 7  

6 Huấn luyện an toàn bức xạ định kỳ cho nhân viên 

bức xạ 

Người 120  

7 Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ ngoài 

hiện trường theo kịch bản đã xây dựng 
Đợt 1  

8 

Đánh giá và kiểm soát hoạt độ phóng xạ tối thiểu 

để thực hiện công việc bức xạ tại nhà máy Alumin 

(Phân xưởng Nguyên liệu và Hòa tách - Cô đặc) 

Nguồn  15  

9 

Sửa chữa thay thế Bộ phận chứa nguồn + ổ khóa 

nguồn phóng xạ (Model: Source Holder FQG61, 

Option A, 71099255 FGW key > look 

QG020/QG100FQG 6x, 2pcs, 5218920) (Model: 

Source Holder FQG61, Option A, 71099255 

FGW key > look QG020/QG100FQG 6x, 2pcs, 

5218920) 

Nguồn  2  

10 

Sửa chữa thay thế nắp khóa nguồn phóng xạ (Vật 

liệu inox 304, dùng cho nguồn phóng xạ Cs-137, 

khắc chìm số seri nguồn phóng xạ) 
Cái 38  

11 

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị bức xạ) đối với máy phát tia (X) 

Model: ZETIUM; Seri: 820-00762884 
Giấy phép 1  
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